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TUẦN 31
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
CHỦ ĐỀ NHỎ: ĐẤT NƯỚC KỲ DIỆU
Tuần thực hiện: Tuần 01 (Từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025).
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6
	Thứ 7 
(Dạy bù 30/4)

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau, Bụng 2: Đứng quay người sang bên, Chân 3: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang.
Trò chơi: Kéo co.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“Hà Nội, Hồ Gươm, Hồ Tây”.

	LQVT
“Đà Lạt, Nha Trang, Thừa Thiên Huế”.

	LQVT
“Chùa Hương, Chùa Một Cột, Chùa Bái Đính.
	LQVT
“Đảo Hoàng Sa, Đảo Trường Sa, Đảo Phú Quốc”.
	LQVT
“Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha Kẻ Bàng, Rừng ngập mặn”.
	Ôn các từ: 
Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang.

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	LQCC
Tập tô chữ cái: g, y.
	KNS
Dạy trẻ yêu quê hương.
	MTXQ
Trò chuyện về đất nước Việt Nam diệu kỳ.
	VĂN HỌC
KTCTN: Sự tích Hồ Gươm. 
	TOÁN 
Tách gộp số lượng trong phạm vi 9.
	ÂM NHẠC
DHTT: Yêu Hà Nội.
NH: Quê hương tươi đẹp.
TC: Đi theo nhịp điệu (EL20).

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Bán hàng, gia đình.
Góc xây dựng: Xây bản làng.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc học tập: Học, đọc, chơi với thẻ số, thẻ chữ.
Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát lá cờ Tổ quốc
- TC: Nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chăm sóc chậu hoa
- TC: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm.
- TC: Kéo co.
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ điểm.
- TC: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ: 
Đọc thơ trong chủ điểm.
- TC: Đi tìm và chạm vào
 (EM29)
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau.
- TC : Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do.

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1. TCTA: Sword lake (Hồ Gươm). 
2. TCHT: Chữ cái của tuần (EL7).
- Chơi tự do 
	1. TCHT: Mảnh ghép tên bé (EL10)
2. TCVĐ: Gia đình gấu
- Chơi tự do
	1.TCHT: Lắng nghe âm thanh
(EL14) 
2. TCVĐ: Kéo co
-  Chơi tự do
	1. TCHT: Điệu nhảy của tên (EL22)
2. TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do

	1. TCHT: 
Vẽ chữ (EL34)
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	1. TCHT: Ghép cặp (EM11)
2. TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do

	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-Trả trẻ


Ngày 18 tháng 5 năm 2025
TTCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan



TUẦN 32
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ KÍNH YÊU
CHỦ ĐỀ NHỎ: QUÊ HƯƠNG MƯỜNG VI CỦA EM..
Tuần thực hiện: Tuần 02 (Từ ngày 28 tháng 04 đến ngày 02 tháng 05 năm 2025).
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau, Bụng 2: Đứng quay người sang bên, Chân 3: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang.
Trò chơi: Kéo co.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“Nhà văn hoá. Ủy ban. Trạm y tế”
	LQVT
“Cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, suối Mường Vi”
	



NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/5/2025

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	TẠO HÌNH
Khám phá nón lá
(QT 5E)
	MTXQ
Trò chuyện về quê hương Mường Vi
	

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	[bookmark: _Hlk81489109]- PV: Gia đình – Bán hàng (Bán đồ ăn, nước uống...….)   
- TN: Chơi với nước, cát, đá sỏi… 
- ST: Xem tranh ảnh về quê hương Mường Vi.
- XD: Xây bản làng.                        - ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Quan sát nhà văn hoá thôn
- TC: Kéo co
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát cánh đồng lúa
- TC: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1.LQVT: Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 10 
2. TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
	1.LQCC:  Làm quen chữ cái s, x
2. TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	

	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ




Ngày 24 tháng 04 năm 2025
TTCM đã duyệt




Phạm Thị Hoan 















TUẦN 33 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ.
CHỦ ĐỀ NHỎ: BÁC HỒ VỚI CÁC CHÁU THIẾU NHI.
Tuần thực hiện: Tuần 03 (Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 09 tháng 5 năm 2025).
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau, Bụng 2: Đứng quay người sang bên, Chân 3: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang.
Trò chơi: Kéo co.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“Bác Hồ, thiếu nhi, chia quà”.
	LQVT
“Bao lô, dép cao su, áo kaki”.

	LQVT
“Ao sen, nhà sàn, ao cá”.

	LQVT
“Bác bế bé, Bác dạy hát, Bác kể chuyện”.
	Ôn các từ:
“Bác Hồ, dép cao su, áo kaki”.

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	VĂN HỌC
DTĐT: Ảnh Bác.
	PTVĐ
Nhảy xuống từ độ cao 40 cm. 
	LQCC
Tập tô chữ cái: s, x.
	TOÁN
So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10.
	TẠO HÌNH
Vẽ ngọn núi (M)

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Bán hàng, gia đình.
Góc xây dựng: Xây bản làng.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc học tập: Học, đọc, chơi với thẻ số, thẻ chữ.
Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh về chủ đề.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình ao cá Bác Hồ
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tranh trí nhà sàn Bác Hồ
Trò chơi: Bắt lấy và nói.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tạo hình khung ảnh Bác Hồ bằng ống nhựa
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ                                             Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
Trò chơi: Chị gió nói 
(EM 21)
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ đề
Trò chơi: Kéo co
Chơi tự do 


	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Vượt chướng ngại vật (EM34).
2. TCVĐ: Phi ngựa
Chơi tự do
	1. TCHT: Kết bạn (EM37).
2. TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do
	1. TCHT:
Tìm đúng tên mình (EL35).
2. TCDG: Ô ăn quan.
Chơi tự do
	1. TCTA:
Uncle Ho (Bác Hồ).
2. TCVĐ: Tạo gió, không tạo gió
Chơi tự do
	1. TCHT: Nhớ số (EM10).
2. TCDG: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do.

	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ



Ngày 02 tháng 5 năm 2025
TTCM đã duyệt




Phạm Thị Hoan



